PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LĂK
	TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Họ và tên HS:……………….……………………… Lớp:…..


	BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
Môn: VẬT LÝ 9 (Thời gian: 45 phút)




I. MỤC TIÊU:

1) Kiến thức:


- Kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học sinh trong học kì II phần Điện từ học, quang học.

2) Kĩ năng:



- Vận dụng kiến thức đã học vào đời sống và kĩ thuật tăng cường ý thức bảo vệ MT.

- Rèn kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm và giải được các bài tập định lượng.

3) Thái độ:


- Trung thực, nghiêm túc, cẩn thận trong giờ kiểm tra.

II. CHUẨN BỊ

- GV: Đề kiểm tra, ma trận đề, đáp án và thang điểm


- HS: Ôn tập kiến thức đã học trong học kỳ II.

III. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA

- Hình thức: trắc nghiệm 30%, tự luận: 70%


- HS làm bài trực tiếp vào đề trong 45 phút

IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA :

	                  Cấp độ

Tên 

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1

Điện từ học

	
	- Giải thích được vì sao có sự hao phí điện năng trên dây tải điện.
	
	
	

	Số câu:  

Số điểm  Tỉ lệ %
	Số câu

Số điểm
	Số câu

Số điểm
	Câu: 1
Điểm: 0,25
	Số câu: 
Số điểm: 
	Số câu: 
Số điểm: 
	Số câu: 
Số điểm: 
	Số câu

Số điểm
	Số câu:  
Số điểm: 
	Số câu: 1
 0,25 điểm=2,5 %

	Chủ đề 2
Quang học
	- Nhận biết đư​ợc thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì . 

- Nhận biết đư​ợc rằng vật tán xạ mạnh ánh sáng màu nào thì có màu đó và tán xạ kém các ánh sáng màu khác. Vật màu trắng có khả năng tán xạ mạnh tất cả các ánh sáng màu, vật màu đen không có khả năng tán xạ bất kì ánh sáng màu nào.
	- Nêu đư​ợc các đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì.
- Nªu ®​­îc ®Æc ®iÓm cña m¾t cËn, m¾t l·o vµ c¸ch söa.

- Nªu ®­​îc kÝnh lóp lµ thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù ng¾n vµ ®­îc dïng ®Ó quan s¸t vËt nhá.

- Nªu ®­​îc m¾t ph¶i ®iÒu tiÕt khi muèn nh×n râ vËt ë c¸c vÞ trÝ xa, gÇn kh¸c nhau.


	- Vẽ đư​ợc đ​ường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì.

- Dựng đ​ược ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì bằng cách sử dụng các tia đặc biệt.

- Giải thích đư​ợc một số hiện tượng bằng cách nêu đư​ợc nguyên nhân là do có sự phân tích ánh sáng, lọc màu, trộn ánh sáng màu hoặc giải thích màu sắc các vật là do nguyên nhân nào.
	- Vận dụng kiến thức hình học tính được khỏang cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh.

- Biết cách tính chiều cao của ảnh trên phim trong máy ảnh.
	

	Số câu 

Số điểm  Tỉ lệ %
	Số câu: 3
Điểm: 0,75
	Số câu

Số điểm
	Câu:5
Điểm:1,25 
	Số câu: 1
Số điểm: 2
	Số câu:
Số điểm:
	Số câu:1
Số điểm:1
	Số câu: 2
Số điểm:0, 5
	Số câu: 1
Số điểm: 4
	Số câu: 13
9,5điểm=95% 

	Chủ đề 3
Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.
	
	- Nêu được ví dụ hoặc mô tả được hiện tượng trong đó có sự chuyển hoá các dạng năng lượng đã học và chỉ ra được rằng mọi quá trình biến đổi đều kèm theo sự chuyển hoá năng lượng từ dạng này sang dạng khác.
	
	
	

	Số câu 

Số điểm  Tỉ lệ %
	Số câu

Số điểm
	Số câu

Số điểm
	   Câu: 1
  Điểm: 0,25
	Số câu:
Số điểm:
	Câu:
Điểm:
	Số câu: 
Số điểm: 
	Câu:
Điểm: 
	Số câu

Số điểm
	Số câu: 1
0,25điểm=2,5%

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu: 3
Số điểm: 0,75
7,5%
	Số câu: 8
Số điểm: 3,75
37,5%
	Số câu: 4
Số điểm: 5,5
55%
	Số câu: 15
Số điểm: 10


	TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Họ và tên HS:……………….…………...Lớp:….. 
	KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
Môn: VẬT LÝ 9 (Thời gian: 45 phút)




I. Trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn vào một trong trước phương án trả lời đúng nhất 
Câu 1. Điều nào không đúng với thấu kính phân kì?

A. Thấu kính có phần giữa mỏng hơn phần rìa.

B. Chùm tia tới song song qua thấu kính cho chùm tia ló hội tụ tại một điểm.

C. Tia sáng qua quang tâm truyền thẳng

D. Vật sáng qua thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo.

Câu 2. Một người chụp ảnh, đứng cách máy ảnh 3m . Người ấy cao 1,6m, phim cách vật kính 6cm. Hỏi ảnh người ấy trên phim cao bao nhiêu?
A. 3,2 cm


B. 8m 

           

C. 80 cm

      D. 32 cm.

Câu 3. Đặt một vật màu xanh lục dưới ánh sáng đỏ, ta sẽ thấy vật đó có:

A. Màu trắng


B. Màu đỏ


C. Màu xanh lục
      D. Màu đen

Câu 4. Máy sấy tóc đang hoạt động, đã có sự biến đổi chủ yếu từ:

A. Điện năng thành cơ năng và quang năng.
  B. Điện năng thành quang năng và nhiệt năng.

C. Điện năng thành nhiệt năng và cơ năng.
 D. Điện năng thành hóa năng và quang năng.

Câu 5 : Máy phát điện xoay chiều gồm có các bộ phận chính nào dưới đây?
A. Nam châm vĩnh cửu và hai thanh quét.
  C. Cuộn dây dẫn và nam châm.

B. Ống dây điện có lõi sắt và hai vành khuyên.
  D. Cuộn dây dẫn và lõi sắt.

Câu 6 : Trong nhà máy nhiệt điện, điện năng do dạng năng lượng nào chuyển hóa thành?

 A. Năng lượng gió.                       
          

  B. Năng lượng của nhiên liệu bị đốt cháy.

 C. Năng lượng của nước.

           

  D. Năng lượng của ánh sáng.
Câu 7: Khi quan sát một vật bằng kính lúp, để mắt nhìn thấy một ảnh ảo lớn hơn vật ta cần phải :

A. Đặt vật ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính      C. Đặt vật ở rất xa thấu kính
B. Đặt vật trong khoảng tiêu cự của thấu kính       D. Đặt vật ở bất cứ vị trí nào.

Câu 8 Thấu kính phân kì có thể  dùng để :

A. Làm kính đeo chữa tật cận thị.           
 
 C. Làm kính lúp để quan sát những vật nhỏ

B. Làm kính đeo chữa tật mắt lão                         D. Làm vật kính trong máy ảnh

Câu 9: Vật nào dưới đây không phải là thấu kính hội tụ ?

A. Kính cận 

B. Kính lão

C. Kính lúp             D. Vật kính trong máy ảnh
Câu 10: Ảnh của vật thu được trên phim của một máy ảnh có đặc điểm gì?

A. Ảnh thật, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.     C. Ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.
B. Ảnh thật, cùng chiều với vật và lớn hơn vật.      D. Ảnh thật, ngược chiều với vật và lớn hơn vật.

Câu 11:  Mắt người có thể nhìn rõ một vật khi vật đó nằm trong khoảng nào ?  

A. Từ điểm cực cận đến mắt.                                C. Từ điểm cực cận đến điểm cực viễn.

B. Từ điểm cực viễn đến xa vô cùng.                    D. Từ điểm cực viễn đến mắt.
Câu 12: Ảnh của một vật in trên màng lưới của mắt là   
A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật. 
B. Ảnh ảo lớn hơn vật.   C. Ảnh thật nhỏ hơn vật.  D. Ảnh thật lớn hơn vật
II. Tự luận: (7 điểm).

Câu 13 (2 điểm) :
a) Hãy nêu những đặc điểm của mắt cận thị và cách khắc phục tật cận thị ?



b) Hãy nêu những đặc điểm của mắt  lão và cách sửa ?
Câu 14 (4 điểm ): Vật sáng AB cao 2cm được đặt vuông góc với trục chính của 1 TKPK có tiêu cự 12cm. Điểm A nằm trên trục chính và cách TK một khoảng 24cm.

a. Vẽ ảnh A’B’ tạo bởi TK

b. Tính khoảng cách từ ảnh đến TK

c. Tính chiều cao của ảnh
Câu 15 (1 điểm) : Hãy giải thích tại sao bình chứa xăng, dầu trên các xe ôtô hay các toa tàu chở dầu phải sơn các màu sáng như màu nhũ bạc, màu trắng, màu vàng .

BÀI LÀM

VI. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM.

 Phần I: Trắc nghiệm ( 3 điểm) Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm.

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Trả lời
	B
	A
	D
	C
	C
	B
	B
	A
	A
	C
	C
	C


Phần II: Tự luận ( 7 điểm ).

 Câu 13: 2 điểm.

	a/ - Mắt cận chỉ nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ những vật ở xa. Điểm cực viễn ở gần mắt hơn bình thường.

- Cách khắc phục tật cận thị là đeo kính cận là một thấu kính phân kì, có tiêu điểm trùng với điểm cực viễn của mắt.
	0,5

0,5

	b/- Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa, nhưng không nhìn rõ những vật ở gần. Điểm cực cận ở xa mắt hơn bình thường.

- Cách khắc phục tật mắt lão là đeo kính lão là một thấu kính hội tụ thích hợp để nhìn rõ các vật ở gần như bình thường.
	0,5

0,5





Câu 14: 4 điểma. Dựng ảnh: (1 điểm)
- Từ B vẽ tia tới // với trục chính, cho tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm

- Từ B vẽ tia tới đi qua quang tâm cho tia ló truyền thẳng không đổi hướng

Giao điểm của 2 tia ló là ảnh của B là B'
- Từ B' dựng đường thẳng vuông góc với trục chính, cắt trục chính tại A'
A'B' là ảnh của AB qua TK 

b. (2,25 điểm) Ta có: 
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c. (0,75 điểm) Ta có: 
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Câu 15: ( 1 điểm ).Các bình chứa xăng, dầu trên các xe ôtô hay các toa tàu chở dầu phải sơn các màu sáng như màu nhũ bạc, màu trắng, màu vàng …    là để cho nó:

+ Hấp thụ ít năng lượng của ánh sáng mặt trời                                

 (0,5 điểm)                       
+ giảm sự nóng của chúng khi bị phơi ngoài nắng để tránh hỏa hoạn .   
 (0,5 điểm) 
Duyệt của TCM 








Người ra đề
                                                                                     Hoàng Vĩnh Lộc
Ngày duyệt :…../…../2017
Duyệt của Hiệu phó chuyên môn

Bùi Mạnh Cường
ĐỀ CHÍNH THỨC
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